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ĐỀ BÀI

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm). 
Chọn một đáp án đúng cho mỗi câu sau:



Câu 1: Tập hợp  là tập hợp các số tự nhiên bao gồm các phần tử lớn hơn  và không vượt quá .
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 2. Tính ? Kết quả là:
	
A. . 	
	
B. . 	
	
C. . 	
	
D. . 	


Câu 3.  Số đối của (-3) là:
	A. 3
	B. -3
	C. 2
	D. 4


Câu 4:  Chọn câu đúng về tập hợp số nguyên?
	
A. 

C. 
	
B. 

D. 


Câu 5: Chọn câu đúng:
	
A.
	
B.
	
C.
	
D. 


Câu 6: An liệt kê năm sinh một số thành viên trong gia đình để làm bài tập môn Toán 6, được dãy dữ liệu như sau: 
	
[bookmark: MTBlankEqn]                 
	
           
	
      
	



Giá trị không hợp lý trong dãy dữ liệu về năm sinh của các thành viên trong gia đình An là:
	
A. 
	
B.
	
C.
	
D. 


Câu 7:   Dữ liệu nào không hợp lý trong các dãy dữ liệu sau: 
Thủ đô của một số quốc gia Châu Á: 
	Hà Nội.
	         Bắc Kinh.
	Tokyo.
	  Hồ Chí Minh.

	A. Hồ Chí Minh.
	        B. Tokyo.
	C. Bắc Kinh.
	D. Hà Nội.


Câu 8: Quân cần làm bài tập về số học sinh lớp 6A; 6B có bao nhiêu bạn đeo kính để làm dự án học tập. Theo em, Quân đã thu thập dữ liệu thống kê bằng cách nào?
	A. Lập bảng hỏi.
C. Quan sát.                          
	B. Làm thí nghiệm.
D. Từ các nguồn có sẵn như: sách báo, trang web,….


Câu 9:   Tìm các số nguyên x biết 
	A. 8
	B. 18
	C. - 8
	D. - 18


Câu 10:   Sắp xếp các số  theo thứ tự tăng dần.
	A. 
C. 
	B. 
D. 






Câu 11:   Biết . Số cần điền vào dấu  là:
A. 3	B. 4	C. 5	D. 6

Câu 12: Công thức tính diện tích hình vuông có cạnh a là:
	A. S = a3
	B. S = 4a
	C. S = 2a
	D. S = a2




Câu 13: Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là  và  thì diện tích của nó là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 14: Một hình bình hành có diện tích là 60 cm2 và độ dài cạnh đáy là 15 cm. Tính chiều cao ứng với cạnh đó?
	A. 45cm
	B. 15cm
	C. 4cm
	D. 2cm


Câu 15: Một lục giác đều có độ dài 1 cạnh là 3cm. Tính độ dài đường chéo chính của lục giác đều đó?
	A.12cm
	B. 6cm
	C. 4cm
	D.3cm


Phần II : Tự luận (7 điểm)
Bài 1. ( 1,25 đ): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có).
	
b) 
	



Bài 2. ( 2,0 điểm): Tìm x:
	
a) 

c) .
	
b) 

d) 


Bài 3. ( 2,75 đ): Điều tra về chiều cao (đơn vị: cm) của 30 học sinh của một khối lớp 6 tại một trường THCS ta được kết quả ghi trong bảng sau:
	136
	142
	139
	140
	139
	140
	137
	138
	141
	142

	137
	139
	139
	140
	139
	137
	138
	139
	140
	137

	138
	139
	137
	140
	142
	141
	138
	139
	137
	137



a, Gọi tên bảng dữ liệu ở trên.
b, Lập bảng thống kê chiều cao học sinh khối 6.
c, Biểu diễn bằng biểu đồ cột.
d, Chiều cao nào có số học sinh nhiều nhất? chiều cao nào có số học sinh ít nhất?
Bài 4. ( 1,0 đ): 

a) Cho S = . Hãy tính tổng S 
b) T×m sè tù nhiªn a biÕt r»ng 264 chia cho a d­ 24, cßn 363 chia cho a d­ 43.
 
––––––––––––––Hết–––––––––––––























	UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS CHIẾN THẮNG
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI
NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN: TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút




I. Trắc nghiệm khách quan: (3,0 điểm): đúng mỗi câu được 0,2 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	C
	A
	C
	D
	A
	A
	C
	A
	B
	C
	D
	C
	C
	B



II. Tự luận (7,0 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	

Bài 1
1,25 đ
	


	0,25

	
	



	
0,5


	
	b) 




	0,5

	Bài 2
2,0 đ
	



	0,5

	
	



	0,5

	
	




	0,5

	
	



	0,5

	

Bài 3
2,75 đ
	a) Bảng dữ liệu ban đầu.

b) Lập bảng thống kê
	Chiều cao
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142

	Số học sinh
	1
	7
	4
	8
	5
	2
	3



c) Vẽ biểu đồ:



( Nêu được tên biểu đồ, vẽ đúng số liệu)
d) Chiều cao có số học sinh nhiều nhất là 139cm, chiều cao có số học sinh ít nhất là 136cm.
	
0,25

	
	
	
1,0






1,0






0,5

	Bài 4
1,0 đ:
	 a/ Tính 4S rồi trừ đi S. Kết quả  S = (436 -1) : 3
b/ - Số 264 chia cho a dư 24 nên a là ước của 264- 24= 240  và  a > 24
Số 363 chia cho a dư 43 nên số a là ước của 363-43=320 và   a > 43
=> Số a là UC của 240 và 320, và  a > 43
UCLN (240,320)= 80, UC  lớn hơn 43 là 80 . Vậy a = 80.
	[bookmark: _GoBack]0,5

	
	
	
0,5


	
	

	
	
Chiến Thắng, ngày 12  tháng 11 năm 2021

	Ban Giám Hiệu duyệt
	Người ra đề





Nhóm Toán 6

	


 

Chiều cao của 30 học sinh khối 6 tại một trường THCS

chiều cao	136	137	138	139	140	141	142	1	7	4	8	5	2	3	
Số học sinh
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